
DANH MỤC 

Thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông cùng cấp trên địa bàn thành phố Sa Đéc 

(Kèm Quyết định số 298/QĐ-UBND-HC ngày  11 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc) 
 

 

STT Mã TTHC Tên TTHC 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý Quyết định 
Chủ trì Phối hợp 

I PHÒNG NỘI VỤ: (07 TTHC) 

1.1 Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng: (07 TTHC) 

1 1.012381 

Tặng Giấy khen của 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện huyện theo 

công trạng 

Phòng 

Nội vụ 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả cấp  

huyện; Hội 

đồng 

thi đua khen 

thưởng 

-  Tại điểm d, Khoản 1, khoản 2, 

Điều 75 Luật Thi đua – Khen 

thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi đua, 

khen thưởng. 

Quyết định số 

272/QĐ-UBND-HC 

ngày 01/7/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

2 1.012383 

Tặng danh hiệu Tập 

thể lao động 

tiên tiến 

Phòng 

Nội vụ 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả cấp  

huyện; Hội 

đồng 

thi đua khen 

thưởng 

- Tại Điều 28, Luật Thi đua - Khen 

thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022. 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi đua, 

khen thưởng. 

Quyết định số 

272/QĐ-UBND-HC 

ngày 01/7/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

3 1.012385 

Tặng danh hiệu 

Chiến sỹ thi đua 

cơ sở 

Phòng 

Nội vụ 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả cấp  

huyện; Hội 

đồng 

- Tại Điều 23 của Luật Thi đua - 

Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 

2022. 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Quyết định số 

272/QĐ-UBND-HC 

ngày 01/7/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 
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thi đua khen 

thưởng 

Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi đua, 

khen thưởng. 

4 1.012386 
Tặng danh hiệu Lao 

động tiên tiến 

Phòng 

Nội vụ 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả cấp  

huyện; Hội 

đồng 

thi đua khen 

thưởng 

- Điều 24 của Luật Thi đua - Khen 

thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022. 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi đua, 

khen thưởng. 

Quyết định số 

272/QĐ-UBND-HC 

ngày 01/7/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

5 1.012387 

Tặng Giấy khen của 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện về thành tích 

thi đua theo 

chuyên đề 

Phòng 

Nội vụ 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả cấp  

huyện; Hội 

đồng 

thi đua khen 

thưởng 

- Tại điểm d, khoản 1và khoản 2 

Điều 75 Điều 75 của Luật Thi đua 

- Khen thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022. 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi đua, 

khen thưởng. 

Quyết định số 

272/QĐ-UBND-HC 

ngày 01/7/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

6 1.012389 

Tặng Giấy khen của 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện về thành tích 

đột xuất 

Phòng 

Nội vụ 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả cấp  

huyện; Hội 

đồng 

thi đua khen 

thưởng 

- Tại điểm d, Khoản 1 và Khoản 2 

Điều 75 Luật Thi đua - Khen 

thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022. 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi đua, 

khen thưởng. 

Quyết định số 

272/QĐ-UBND-HC 

ngày 01/7/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

7 1.012390 

Tặng Giấy khen của 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện về khen 

thưởng cho hộ 

gia đình 

Phòng 

Nội vụ 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả cấp  

huyện; Hội 

đồng 

- Tại Điều 75 của Luật Thi đua - 

Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 

2022. 

- Tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Quyết định số 

272/QĐ-UBND-HC 

ngày 01/7/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 
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thi đua khen 

thưởng 

Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi đua, 

khen thưởng. 

II PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN: (07 TTHC) 

2.1 Văn hóa cơ sở: (04 TTHC) 

2.1.1 Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên: (04 TTHC) 

1 
1.001029.000

.00.00.H20 

Cấp Giấy phép đủ 

điều kiện kinh doanh 

dịch vụ karaoke 

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện 

Điều 10 Nghị định số 

54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 

năm 2019 của Chính phủ quy định 

về kinh doanh dịch vụ karaoke, 

dịch vụ vũ trường, có hiệu lực 

thi hành từ ngày 01 tháng 9 

năm 2019 

Quyết định số 

643/QĐ-UBND-HC 

ngày 06/8/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

2 
1.000831.000

.00.00.H20 

Cấp Giấy phép điều 

chỉnh Giấy phép đủ 

điều kiện kinh doanh 

dịch vụ karaoke 

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện 

Điều 12 Nghị định số 

54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 

năm 2019 của Chính phủ quy định 

về kinh doanh dịch vụ karaoke, 

dịch vụ vũ trường, có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 9 

năm 2019 

Quyết định số 

643/QĐ-UBND-HC 

ngày 06/8/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

3 
1.003645.000

.00.00.H20 

Thủ tục đăng ký tổ 

chức lễ hội cấp 

huyện 

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện 

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP 

ngày 29/8/2018 của Chính phủ về 

quy định về quản lý và 

tổ chức lễ hội 

Quyết định số 

643/QĐ-UBND-HC 

ngày 06/8/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 



4 
 

4 
1.003635.000

.00.00.H20 

Thủ tục thông báo tổ 

chức lễ hội cấp 

huyện 

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện 

- Nghị định số 110/2018/NĐ-CP 

ngày 29/8/2018 của Chính phủ về 

quy định về quản lý và 

tổ chức lễ hội 

Quyết định số 

643/QĐ-UBND-HC 

ngày 06/8/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

2.2 Thư viện: (03 TTHC) 

2.2.1 Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên: (03 TTHC) 

1 

1.008898. 

H20 

 

Thủ tục thông báo 

thành lập đối với thư 

viện thuộc cơ sở 

giáo dục mầm non, 

cơ sở giáo dục phổ 

thông, cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp và 

cơ sở giáo dục khác 

ngoài công lập và 

thư viện tư nhân có 

phục vụ cộng đồng 

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện 

- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 

ngày 21/11/2019. 

- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 18/8/2020 quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

thư viện. 

- Thông tư số 01/2020/TT-

BVHTTDL ngày 22/5/2020 của 

Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định 

các mẫu văn bản thông báo thành 

lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, 

giải thể và chấm dứt hoạt động thư 

viện. 

- Thông tư số 13/2023/TT-

BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 

2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ 

sung quy định liên quan đến giấy 

tờ công dân tại một số Thông tư do 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch ban hành Nghị định số 

Quyết định số 

643/QĐ-UBND-HC 

ngày 06/8/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 
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93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 

năm 2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Thư 

viện. 

2 
1.008899. 

H20 

Thủ tục thông báo 

sáp nhập, hợp nhất, 

chia, tách thư viện 

đối với thư viện 

thuộc cơ sở giáo dục 

mầm non, cơ sở giáo 

dục phổ thông, cơ sở 

giáo dục nghề 

nghiệp và cơ sở giáo 

dục khác ngoài công 

lập, thư viện tư nhân 

có phục vụ 

cộng đồng 

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện 

- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 

ngày 21/11/2019. 

- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 18/8/2020 quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

thư viện. 

- Thông tư số 01/2020/TT-

BVHTTDL ngày 22/5/2020 của 

Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định 

các mẫu văn bản thông báo thành 

lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, 

giải thể và chấm dứt hoạt động thư 

viện. 

- Thông tư số 13/2023/TT-

BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 

2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ 

sung quy định liên quan đến giấy 

tờ công dân tại một số Thông tư do 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch ban hành Nghị định số 

93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 

năm 2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Thư 

viện 

Quyết định số 

643/QĐ-UBND-HC 

ngày 06/8/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

3 
1.008900. 

H20 

Thủ tục thông báo 

chấm dứt hoạt động 

thư viện đối với thư 

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 

ngày 21/11/2019. 

Quyết định số 

643/QĐ-UBND-HC 
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viện thuộc cơ sở 

giáo dục mầm non, 

cơ sở giáo dục phổ 

thông, cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp và 

cơ sở giáo dục khác 

ngoài công lập, thư 

viện tư nhân có phục 

vụ cộng đồng 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện 

- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 18/8/2020 quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

thư viện. 

- Thông tư số 01/2020/TT-

BVHTTDL ngày 22/5/2020 của 

Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định 

các mẫu văn bản thông báo thành 

lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, 

giải thể và chấm dứt hoạt động thư 

viện. 

 

ngày 06/8/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

III PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH: (31 TTHC) 

3.1 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh: (05 TTHC) 

3.1.1 Thủ tục hành chính giữ nguyên: (05 TTHC) 

1 1.001612 
Đăng ký thành lập 

hộ kinh doanh 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện, Chi 

cục thuế khu 

vực 2 

- Luật Doanh nghiệp 2020. 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

- Thông tư số 01/2021/TT-

BKHĐT. 

- Thông tư số 02/2023/TT-

BKHĐT. 

- Điều 1 Nghị quyết số 

55/2021/NQ-HĐND. 

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

2 2.000720 

Đăng ký thay đổi 

nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

- Luật Doanh nghiệp 2020. 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

- Thông tư số 01/2021/TT-

BKHĐT. 

- Thông tư số 02/2023/TT-

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 
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HĐND và 

UBND cấp 

huyện, Chi 

cục thuế khu 

vực 2 

BKHĐT. 

- Điều 1 Nghị quyết số 

55/2021/NQ-HĐND. 

3 1.001570 

Tạm ngừng kinh 

doanh, tiếp tục kinh 

doanh trước thời hạn 

đã thông báo của hộ 

kinh doanh 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện, Chi 

cục thuế khu 

vực 2 

- Luật Doanh nghiệp 2020. 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

- Thông tư số 01/2021/TT-

BKHĐT. 

- Thông tư số 02/2023/TT-

BKHĐT. 

- Điều 1 Nghị quyết số 

55/2021/NQ-HĐND. 

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

4 1.001266 
Chấm dứt hoạt động 

hộ kinh doanh 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện, Chi 

cục thuế khu 

vực 2 

- Luật Doanh nghiệp 2020. 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

- Thông tư số 01/2021/TT-

BKHĐT. 

- Thông tư số 02/2023/TT-

BKHĐT. 

- Điều 1 Nghị quyết số 

55/2021/NQ-HĐND. 

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

5 2.000575 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ 

kinh doanh 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

- Luật Doanh nghiệp 2020. 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

- Thông tư số 01/2021/TT-

BKHĐT. 

- Thông tư số 02/2023/TT-

BKHĐT. 

- Điều 1 Nghị quyết số 

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 
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huyện, Chi 

cục thuế khu 

vực 2 

55/2021/NQ-HĐND. 

3.2 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hợp tác xã: (26 TTHC) 

3.2.1 Thủ tục hành chính ban hành mới: (15 TTHC) 

1 2.002635 

Đề nghị thay đổi tên 

tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác 

xã, chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã do xâm 

phạm quyền sở hữu 

công nghiệp 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện, Chi 

cục thuế khu 

vực 2 

- Luật Hợp tác xã 2023; 

- Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHĐT. 

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

2 2.002636 

Đề nghị hủy bỏ Giấy 

chứng nhận đăng ký 

tổ hợp tác, Giấy 

chứng nhận đăng ký 

hợp tác xã, Giấy 

chứng nhận đăng ký 

chi nhánh, văn 

phòng đại diện đối 

với trường hợp nội 

dung kê khai trong 

hồ sơ đăng ký thành 

lập là giả mạo 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện, Chi 

cục thuế khu 

vực 2 

- Luật Hợp tác xã 2023; 

- Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHĐT. 

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

3 2.002637 

Đăng ký thành lập tổ 

hợp tác; đăng ký tổ 

hợp tác trong trường 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

- Luật Hợp tác xã 2023; 

- Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; 

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 
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hợp đã được thành 

lập trước ngày Luật 

Hợp tác xã có hiệu 

lực thi hành, thuộc 

đối tượng phải đăng 

ký theo quy định tại 

khoản 2 Điều 107 

Luật Hợp tác 

xã 2023 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện, Chi 

cục thuế khu 

vực 2 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHĐT. 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

4 2.002638 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký tổ hợp 

tác do bị mất, cháy, 

rách, nát hoặc bị 

tiêu hủy 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện, Chi 

cục thuế khu 

vực 2 

- Luật Hợp tác xã 2023; 

- Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHĐT. 

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

5 2.002639 

Đăng ký thay đổi 

nội dung đăng ký tổ 

hợp tác 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện, Chi 

cục thuế khu 

vực 2 

- Luật Hợp tác xã 2023; 

- Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHĐT. 

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

6 2.002640 

Hiệu đính, cập nhật, 

bổ sung thông tin 

đăng ký tổ hợp tác 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

- Luật Hợp tác xã 2023; 

- Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; 

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 



10 
 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện, Chi 

cục thuế khu 

vực 2 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHĐT. 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

7 2.002641 

Thông báo tạm 

ngừng kinh doanh, 

tiếp tục kinh doanh 

trở lại đối với tổ 

hợp tác 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện, Chi 

cục thuế khu 

vực 2 

- Luật Hợp tác xã 2023; 

- Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHĐT. 

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

8 2.002642 
Chấm dứt hoạt động 

tổ hợp tác 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện, Chi 

cục thuế khu 

vực 2 

- Luật Hợp tác xã 2023; 

- Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHĐT. 

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

9 2.002643 

Dừng thực hiện thủ 

tục đăng ký hợp tác 

xã, liên hiệp hợp 

tác xã 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

- Luật Hợp tác xã 2023; 

- Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHĐT. 

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 
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HĐND và 

UBND cấp 

huyện, Chi 

cục thuế khu 

vực 2 

10 2.002644 

Dừng thực hiện thủ 

tục đăng ký tổ 

hợp tác 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện, Chi 

cục thuế khu 

vực 2 

- Luật Hợp tác xã 2023; 

- Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHĐT. 

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

11 2.002645 

Dừng thực hiện thủ 

tục giải thể hợp tác 

xã, liên hiệp hợp 

tác xã 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện, Chi 

cục thuế khu 

vực 2 

- Luật Hợp tác xã 2023; 

- Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHĐT. 

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

12 2.002646 

Thông báo lập chi 

nhánh, văn phòng 

đại diện ở nước 

ngoài 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

- Luật Hợp tác xã 2023; 

- Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHĐT. 

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 
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huyện, Chi 

cục thuế khu 

vực 2 

13 2.002648 

Hiệu đính, cập nhật, 

bổ sung thông tin 

đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện, Chi 

cục thuế khu 

vực 2 

- Luật Hợp tác xã 2023; 

- Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHĐT. 

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

14 2.002649 

Thông báo bổ sung, 

cập nhật thông tin 

trong hồ sơ đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện, Chi 

cục thuế khu 

vực 2 

- Luật Hợp tác xã 2023; 

- Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHĐT. 

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

15 2.002650 

Hiệu đính, cập nhật, 

bổ sung thông tin 

đăng ký chi nhánh, 

văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh 

của hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện, Chi 

- Luật Hợp tác xã 2023; 

- Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHĐT. 

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 
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cục thuế khu 

vực 2 

3.2.2 Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: (11 TTHC) 

1 1.005280 

Đăng ký thành lập 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã; đăng ký 

chuyển đổi tổ hợp 

tác thành hợp tác xã; 

đăng ký khi hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác 

xã chia, tách, 

hợp nhất 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện, Chi 

cục thuế khu 

vực 2 

- Luật Hợp tác xã 2023; 

- Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHĐT. 

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

2 2.002123 

Đăng ký hoạt động 

chi nhánh, văn 

phòng đại diện, 

thông báo địa điểm 

kinh doanh 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện, Chi 

cục thuế khu 

vực 2 

- Luật Hợp tác xã 2023; 

- Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHĐT. 

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

3 1.005277 

Đăng ký thay đổi 

nội dung đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã; Đăng ký 

thay đổi nội dung 

đối với trường hợp 

hợp tác xã, liên hiệp 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện, Chi 

- Luật Hợp tác xã 2023; 

- Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHĐT. 

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 
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hợp tác xã bị tách, 

nhận sáp nhập 

cục thuế khu 

vực 2 

4 1.004901 

Cấp đổi Giấy chứng 

nhận đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện, Chi 

cục thuế khu 

vực 2 

- Luật Hợp tác xã 2023; 

- Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHĐT. 

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

5 1.004979 

Thông báo thay đổi 

nội dung đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã; Thông 

báo thay đổi nội 

dung đăng ký đối 

với hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã bị 

tách, nhận sáp nhập 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện, Chi 

cục thuế khu 

vực 2 

- Luật Hợp tác xã 2023; 

- Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHĐT. 

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

7 2.001958 

Thông báo về việc 

thành lập doanh 

nghiệp của hợp tác 

xã, liên hiệp hợp 

tác xã 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện, Chi 

cục thuế khu 

vực 2 

- Luật Hợp tác xã 2023; 

- Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHĐT. 

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 
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8 1.005378 

Đăng ký thay đổi 

nội dung đăng ký 

hoạt động của chi 

nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm 

kinh doanh của hợp 

tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã; 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện, Chi 

cục thuế khu 

vực 2 

- Luật Hợp tác xã 2023; 

- Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHĐT. 

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

9 1.005377 

Thông báo tạm 

ngừng kinh doanh/ 

tiếp tục kinh doanh 

trở lại đối với hợp 

tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã, chi nhánh, 

văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện, Chi 

cục thuế khu 

vực 2 

- Luật Hợp tác xã 2023; 

- Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHĐT. 

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

10 2.001973 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký hợp 

tác xã, Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh, văn 

phòng đại diện, Giấy 

chứng nhận đăng ký 

địa điểm kinh doanh 

của hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện, Chi 

cục thuế khu 

vực 2 

- Luật Hợp tác xã 2023; 

- Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHĐT. 

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 
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11 1.004982 

Đăng ký giải thể hợp 

tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện, Chi 

cục thuế khu 

vực 2 

- Luật Hợp tác xã 2023; 

- Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHĐT. 

Quyết định số 

771/QĐ-UBND-HC 

ngày 09/9/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

IV PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: (01 TTHC) 

4.1 Lĩnh vực Đất đai: (01 TTHC) 

4.1.1 Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: (01 TTHC) 

1 1.004193 

Thủ tục đính chính 

Giấy chứng nhận 

đã cấp 

Ủy ban nhân 

dân cấp 

huyện; Chi 

nhánh Văn 

phòng đăng 

ký đất đai 

Phòng Tài 

nguyên 

và Môi 

trường, Cơ 

quan Thuế, 

Kho bạc 

 

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29 

tháng 11 năm 2013; 

- Điều 86 của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đất đai; 

- Khoản 40, Điều 2 của Nghị định 

số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 

01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật đất đai. 

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một 

Quyết định số 

607/QĐ-UBND 

ngày 22/7/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 
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số điều của nghị định hướng dẫn 

thi hành Luật Đất đai. 

- Nghị định số 10/2023/NĐ-CP 

ngày 03 tháng 4 năm 2023 của 

Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của nghị định hướng dẫn 

thi hành Luật Đất đai. 

- Khoản 3, Điều 10 của Thông tư 

số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 

tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC 

ngày 02 tháng 01năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về 

phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT 

ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 

năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số Nghị định chi tiết 

thi hành Luật Đ và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các thông tư hướng 

dẫn thi hành Luật đất đai. 
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- Thông tư 02/2023/TT-BTNMT 

ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 

số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 

tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định về Giấy chứng nhận quyến sử 

dụng đất, quyến sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất và sửa 

đổi, bổ sung một số điểu Thông tư 

số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 

tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 

ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về 

phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (sửa đổi bổ sung tại Thông tư 

106/2021/TT-BTC ngày 

26/11/2021); 

- Nghị quyết số 53/2021/NQ-

HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng 

Tháp quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn 
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liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp; 

- Nghị quyết số 39/2023/NQ-

HĐND ngày 18/7/2023 Hội đồng 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định 

mức thu phí, lệ phí đối với hoạt 

động cung cấp dịch vụ công bằng 

hình thức trực tuyến trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp; 

- Thông tư số 14/2023/TT-

BTNMT ngày 16/10/2023 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư liên quan đến việc nộp, 

xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ 

liên quan cư trú khi thực hiện thủ 

tục hành chính, cung cấp dịch vụ 

công trong lĩnh vực đất đai. 

V PHÒNG THANH TRA: (05 TTHC) 

1 2.002174 
Tiếp công dân tại 

cấp huyện 
Thanh tra 

Ban Tiếp 

công dân 

cấp huyện, 

Thanh tra 

cấp huyện, 

các phòng 

chuyên môn 

trực thuộc 

UBND cấp 

huyện 

Luật Tiếp công dân năm 2013; 

Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố 

cáo năm 2018; Nghị định số 

124/2020/NĐ-CP ngày 

19/10/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Khiếu nại 

2011; Nghị định số 31/2019/NĐ-

CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Tố cáo; Nghị định số 

Quyết định số 

1676/QĐ-UBND-HC 

ngày 04/11/2021 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 
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64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 

quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Tiếp công dân; 

Thông tư số 06/2014/TT-TTCP 

ngày 31/10/2014 quy định quy 

trình tiếp công dân. 

2 2.001879 
Xử lý đơn tại cấp 

huyện 
Thanh tra 

Ban Tiếp 

công dân 

cấp huyện, 

Thanh tra 

cấp huyện, 

các phòng 

chuyên môn 

trực thuộc 

UBND cấp 

huyện 

Điều 27, Luật Khiếu nại năm 

2011, Luật Tố cáo năm 2018, Luật 

Tiếp công dân năm 2013; Nghị 

định số 124/2020/NĐ-CP ngày 

19/10/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Khiếu nại 

2011; Nghị định số 31/2019/NĐ-

CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Tố cáo; Nghị định số 

64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Tiếp công dân; Thông tư số 

07/2014/TT-TTCP ngày 

31/10/2014 quy định quy trình xử 

lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến 

nghị, phản ánh. 

Quyết định số 

1676/QĐ-UBND-HC 

ngày 04/11/2021 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

3 2.002408 

Giải quyết khiếu nại 

lần đầu tại cấp 

huyện 

Thanh tra 

Thanh tra 

cấp huyện, 

các phòng 

chuyên môn 

thuộc 

UBND cấp 

huyện 

Nghị định số 124/2020/NĐ-CP 

ngày 19/10/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Khiếu nại 2011 

Quyết định số 

1676/QĐ-UBND-HC 

ngày 04/11/2021 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 
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4 2.002412 
Giải quyết khiếu nại 

lần hai tại cấp huyện 
Thanh tra 

Thanh tra 

cấp huyện, 

các phòng 

chuyên môn 

thuộc 

UBND cấp 

huyện 

Nghị định số 124/2020/NĐ-CP 

ngày 19/10/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Khiếu nại 2011 

Quyết định số 

1676/QĐ-UBND-HC 

ngày 04/11/2021 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

5 2.002395 
Giải quyết tố cáo tại 

cấp huyện 
Thanh tra 

Thanh tra 

cấp huyện; 

phòng, ban 

chuyên môn 

thuộc 

UBND cấp 

huyện 

Theo Khoản 1, 2, 3, Điều 30 Luật 

Tố cáo năm 2018; Nghị định số 

31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 

của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Tố cáo. 

Quyết định số 

1676/QĐ-UBND-HC 

ngày 04/11/2021 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

VI PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: (05 TTHC) 

6.1 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 

1 2.000777 

Trợ giúp xã hội khẩn 

cấp về hỗ trợ chi phí 

điều trị người bị 

thương nặng ngoài 

nơi cư trú mà không 

có người thân thích 

chăm sóc 

Phòng 

LĐTB&XH 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND -

UBND cấp 

huyện 

Điều 13 Nghị định số 20/2021/NĐ-

CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ 

quy định chính sách trợ giúp xã hội 

đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

Quyết định số 

325/QĐ-UBND-HC 

ngày 17/4/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

2 2.000298 

Giải thể cơ sở trợ 

giúp xã hội ngoài 

công lập thuộc thẩm 

quyền thành lập của 

Phòng Lao động – 

Phòng 

LĐTB&XH 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND -

Điều 22, Nghị định số 

103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 

của Chính phủ quy định về thành 

lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và 

quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. 

Quyết định số 

325/QĐ-UBND-HC 

ngày 17/4/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 
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Thương binh và Xã 

hội 

UBND cấp 

huyện 

3 2.000294 

Cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở 

trợ giúp xã hội thuộc 

thẩm quyền cấp phép 

của Phòng Lao động 

- Thương binh và Xã 

hội 

Phòng 

LĐTB&XH 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND-

UBND cấp 

huyện 

Khoản 4, Điều 16, Nghị định số 

140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 

của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ 

sung các Nghị định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Quyết định số 

325/QĐ-UBND-HC 

ngày 17/4/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

4 1.000684 

Cấp lại, điều chỉnh 

giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở trợ giúp 

xã hội có giấy phép 

hoạt động do Phòng 

Lao động - Thương 

binh và Xã hội cấp 

Phòng 

LĐTB&XH 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND-

UBND cấp 

huyện 

Khoản 2, Điều 29, Nghị định số 

103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 

của Chính phủ quy định về thành 

lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và 

quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. 

Quyết định số 

325/QĐ-UBND-HC 

ngày 17/4/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 

5 2.000291 

Đăng ký thành lập, 

đăng ký thay đổi 

hoặc cấp lại giấy 

chứng nhận đăng ký 

thành lập cơ sở trợ 

giúp xã hội ngoài 

công lập thuộc thẩm 

quyền của Phòng Lao 

động - Thương binh 

và Xã hội 

Phòng 

LĐTB&XH 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND-

UBND cấp 

huyện 

Khoản 2, Điều 16, Nghị định số 

140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 

của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ 

sung các Nghị định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Quyết định số 

325/QĐ-UBND-HC 

ngày 17/4/2024 của 

Chủ tịch UBND Tỉnh 
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